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ĐỀ TÀI:

PHÁT HUY TÍNH CHỦ ĐỘNG VÀ TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG GIỜ ĐỌC HIỂU BÀI THƠ VỘI VÀNG CỦA XUÂN DIỆU KHI SỬ DỤNG “KĨ THUẬT KHĂN TRẢI BÀN”


PHẦN I -  ĐẶT VẤN ĐỀ :

Chúng ta biết rằng, bộ môn ngữ văn có vai trò rất quan trọng trong chương trình THPT, bởi nó là yếu tố quyết định đối với việc hình thành phẩm chất và nhân cách đạo đức cho học sinh. Ta vẫn thường nói “Văn học là nhân học”, và càng đi sâu vào phân tích và tìm hiểu chức năng của văn học thì ta càng thấy được tính cần thiết của bộ môn này trong đời sống của mỗi con người nói chung và học sinh nói riêng. Đó là chức năng nhận thức, chức năng thẩm mĩ, chức năng giáo dục... Nó giúp cho cuộc sống con người thêm phần ý nghĩa, nhất là tạo cho tâm hồn  trở nên tươi mới, không còn sự khô cứng và héo úa.
Tuy nhiên, hiện nay điều làm cho tất cả thầy cô dạy văn nói riêng và toàn xã hội nói chung đang rất quan tâm đó là việc một bộ phận không nhỏ học sinh có thái độ không quan tâm hay không còn mặn mà với bộ môn học này. Nếu để trả lời cho câu hỏi vì sao lại có hiện tượng đó thì có rất nhiều lý do khác nhau: nguyên nhân khách quan có, chủ quan có…Và một trong những nguyên nhân đó là suy nghĩ của một số giáo viên cho rằng  : Học sinh thiếu kiến thức  thì mình phải dạy cho đủ chứ chưa thật sự quan tâm đến việc dạy cho học sinh phương pháp để tự mình chiếm lĩnh tri thức hoặc nếu có áp dụng các phương pháp kĩ thuật hiện đại thì chưa thường xuyên , linh hoạt  . Chính điều này đã  khiến cho nhiều học sinh chán nản, thụ động  ghi chép, không hứng thú. 
        Trong giờ học sự chia sẻ giữa các cá nhân ít, thường các em nghe và tập trung suy nghĩ những vấn đề liên quan đến bài học mà giáo viên đặt ra . Những học sinh khá, giỏi luôn được trình bày ý kiến của mình, những học sinh trung bình và yếu ít được bộc lộ vì thế mà giờ học buồn tẻ. Ở lớp có nhiều học sinh trung bình và yếu các em rất thụ động, giáo viên cố gắng truyền tải cho học sinh những vấn đề cần thiết nhất nhưng kết quả cũng không được khả quan. Những học sinh trung bình và yếu không vượt được lên khiến các em chán học thậm chí sợ học văn. Nguyên nhân chính là giáo viên chưa tìm ra được giải pháp phù hợp.

Một số em học sinh có gắng học tập để nâng cao kiến thức nhưng khả năng vận dụng kiến thức vào các tình huống mới còn hạn chế đặc biệt là các tiết đọc hiểu thơ trữ tình.
  Học sinh thuộc vùng nông thôn do tính tình nhút nhát nên nhiều em  ngại chia sẻ, lười suy nghĩ, không có điều kiện cập nhập phương pháp học tập tư duy sáng tạo.
Trước thực tế ấy tôi  đã trăn trở, suy nghĩ làm thế nào để tạo  hứng thú, phát huy tính chủ động, tích cực cho học sinh trong giờ đọc hiểu tác phẩm. 
khi được tập huấn về các phương pháp và kĩ thuật dạy học hiện đại tôi đã thực hiện giảng dạy nhiều tiết học có sử dụng kĩ thuật “khăn trải bàn” và tôi nhận thấy giờ học thực sự có hiệu quả: kiến thức được khắc sâu, lớp học sôi nổi, học sinh được chia sẻ hiểu biết của mình với các bạn nên rất hứng thú và có nhiều sáng tạo bất ngờ, đặc biệt là các em có thể vận dụng tốt kiến thức bài học vào những tình huống mới. 
Đây chính là lí do mà tôi lựa chọn đề tài: PHÁT HUY TÍNH CHỦ ĐỘNG VÀ TÍCH CỰC CỦA  HỌC SINH TRONG GIỜ ĐỌC HIỂU  BÀI THƠ VỘI VÀNG CỦA XUÂN DIỆU KHI SỬ DỤNG “KĨ THUẬT KHĂN TRẢI BÀN

Áp dụng kĩ thuật này sẽ đáp ứng được thời gian , kiến thức và kĩ năng cho học sinh vì bài “Vội Vàng” là một trong những bài học trọng tâm của chương trình 11, dung lượng văn bản dài .
Nghiên cứu được tiến hành ở hai lớp 11 tương đương là lớp 11D4 và lớp 11D7 của trường THPT Sóc Sơn. Lớp 11D4 là lớp thực nghiệm, lớp 11D7 là lớp đối chứng. Lớp 11D4 được thực hiện các biện pháp để tác động trong  giờ đọc hiểu bài thơ “ Vội Vàng ” của Xuân Diệu. Kết quả cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt đến ý thức, kết quả học tập của học sinh. Điểm trung bình bài kiểm tra sau tác động của lớp 11D4 cao hơn  lớp đối chứng l1D7. Điều đó chứng tỏ khi giáo viên tăng cường  hướng dẫn học sinh soạn bài và  tổ chức  nhiều hình thức hoạt động trong giờ đọc hiểu đã  nâng cao năng lực cảm thụ, tạo sự tích cực , chủ động, hứng thú cho học sinh trong giờ học văn.
Xin chia sẻ với các anh, chị và bạn bè đồng nghiệp về những gì tôi đã làm!

PHẦN II –GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ :

I. Giới thiệu “ kĩ thuật khăn trải bàn”  
   1. Khái niệm
  - Kĩ thuật khăn trải bàn là kĩ thuật tổ chức hoạt động học tập mang tính hợp tác, kết hợp giữa hình thức học tập cá nhân và hình thức học tập theo nhóm.
2. Cách tiến hành
- Bước 1: Chia HS thành các nhóm (4 – 6 HS / nhóm), phát cho mỗi nhóm một tờ giấy A0. Giao nhiệm vụ, chủ đề cần thảo luận, tìm hiểu cho từng nhóm
- Bước 2: Các nhóm tiến hành làm việc. Đầu tiên,chia giấy A0 thành các phần, gồm phần chính giữa và các phần xung quanh. Phần xung quanh được chia theo số thành viên của nhóm.  Mỗi thành viên ngồi vào vị trí tương ứng với từng phần xung quanh “khăn trải bàn”
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- Bước 3: Mỗi cá nhân làm việc độc lập trong khoảng vài phút, tập trung suy nghĩ và trả lời câu hỏi, nhiệm vụ đặt ra cần giải quyết, viết ý kiến vào giấy của mình trên tờ A0.
- Bước 4: Trên cơ sở những ý kiến của mỗi cá nhân, HS thảo luận nhóm thống nhất ý kiến chung và viết vào phần chính giữa tờ giấy A0.
- Bước 5: GV sử dụng kỹ thuật phòng tranh để tổ chức triển lãm sản phẩm của các nhóm, HS quan sát sản phẩm của nhóm bạn, GV tổng kết, chính xác hóa nội dung bài học 
3. Một số nghiên cứu gần đây liên quan đến đề tài :
	-  Một số phương pháp dạy học tích cực (nhóm tác giả Đại học Quốc gia – Hà Nội)
- Vận dụng các kĩ thuật dạy học hiện đại trong dạy học (nhóm tác giả trường Đại học Thủ Dầu Một – Bình Dương)
-  Các giáo án của đồng nghiệp đã sử dụng “kĩ thuật khăn trải bàn” trong giờ đọc văn  trên Thư viện Violet.
II.  Ứng dụng “kĩ thuật khăn trải bàn” trong giờ đọc hiểu bài Vội Vàng
1. Khách thể nghiên cứu .
Khách thể là học sinh lớp 11D4  , 11D7   trường THPT Sóc Sơn  
Bảng 1.
 Giới tính và thành phần dân tộc của HS lớp 11D4 , 11D7 Trường THPT Sóc Sơn 

	
	Số HS các nhóm
	Dân tộc

	
	Tổng số
	Nam
	Nữ
	Kinh

	Lớp 11D4
	36
	16
	20
	36

	Lớp 11D7
	39
	13
	26
	39



· Về ý thức học tập, tất cả các em ở  hai lớp này đều tích cực, chủ động.
· Về thành tích học tập của năm học trước, hai lớp tương đương nhau về điểm số của tất cả các môn học, về chương trình cơ bản, sĩ số, kết quả học môn văn. 
· Cả hai lớp trên đều do tôi giảng dạy.
· Chọn hai lớp nguyên vẹn: lớp 11D4 là nhóm thực nghiệm và 11D7 là nhóm đối chứng. Tôi dùng bài kiểm tra học kì I làm bài kiểm tra trước tác động. 
Kết quả:
Bảng 2:  Kiểm chứng để xác định các nhóm tương đương

	Lớp
	Số HS
	Điểm giỏi
    8-9,0
	Điểm Khá
6,5-7,5
	Điểm TB
5,0- 6,0
	Không đạt
Dưới 5,0

	11D4
	    36
	  1 (2,7%)
	11 (30,7%)
	23 (63,9%)
	1(2,7%)

	11D7
	    39
	  1(2,6%)
	14 (35,9%)
	22 (56,4%)
	2 (5,1%)





Kết quả kiểm chứng bài thi trước tác động ta thấy sự chênh lệch điểm số trung bình của hai nhóm thực nghiệm và đối chứng là không có ý nghĩa, hai nhóm được coi là tương đương. 
Do vậy tôi sử dụng thiết kế 2: Kiểm tra trước và sau tác động đối với các nhóm tương đương (được mô tả ở bảng 3):
2. Thiết kế nghiên cứu
Kiểm tra trước và sau tác động của nhóm học sinh tương đương 
Bảng 3. Thiết kế nghiên cứu
	Nhóm
	Kiểm tra trước tác động
	Tác động
	Kiểm tra sau tác động

	Thực nghiệm N1
	O1
	Sử dụng  “kĩ thuật khăn trải bàn” trong dạy bài  Vội vàng của Xuân Diệu.
	O3

	Đối chứng
N2
	O2
	Không sử dụng “kĩ thuật khăn trải bàn” trong dạy bài  Vội vàng của Xuân Diệu.
	O4



N1 : nhóm thực nghiệm 			N2 : nhóm đối chứng 
O3 – O4>0   tác động  có ảnh hưởng
N1 và  N2  hai lớp học sinh có trình độ tương đương. 
N1 là lớp 11D4  có 36 HS,  N2 là lớp 11D7  có 39 HS
Ở thiết kế này, tôi sử dụng phép kiểm chứng T-Test độc lập

3 . Quy trình nghiên cứu
* Chuẩn bị bài của giáo viên:
- Tôi dạy lớp đối chứng 11D7 : Thiết kế ,kế hoạch bài học “Vội vàng” không sử dụng “kĩ thuật khăn trải bàn”, chỉ sử dụng các phương pháp: thuyết trình,  gợi mở vấn đáp...và “kĩ thuật động não” như bình thường vẫn dạy .
- Sau đó tôi  thiết kế, kế hoạch bài học có sử dụng “kĩ thuật khăn trải bàn” trong bài “Vội vàng” để dạy lớp thực nghiệm 11D4. Trong thiết kế, giáo viên giữ vai trò tổ chức và chỉ đạo các hoạt động còn học sinh chủ động khám phá những tri thức của bài học. 
- Sử dụng “kĩ thuật khăn trải bàn” trong bài Vội vàng, tôi tìm kiếm các bài viết về kinh nghiệm dạy học áp dụng “kĩ thuật khăn trải bàn” và những bài viết liên quan đến việc vận dụng các phương pháp dạy học tích cực trong giờ đọc văn.
-  Chuẩn bị hệ thống câu hỏi sao cho vừa phù hợp với đối tượng học sinh vừa phát huy trí tuệ của các em, để từ đó tạo ra một giờ học thân thiện, học sinh tích cực, có tinh thần hợp tác, có kĩ năng vận dụng kiến thức vào xử lí các tình huống mới.
   VD:
Câu hỏi 1:  Qua phần tiểu dẫn và hiểu biết của bản thân em biết được những gì về nhà thơ Xuân Diệu ?
Câu hỏi 2: Đọc bài Vội vàng em thấy có gì mới so với những bài thơ trữ tình  của văn học trung đại – Sách Ngữ văn 11 kì I?
Câu hỏi 3: Nhận xét gì về khát vọng của nhà thơ Xuân Diệu trong 4 dòng thơ đầu của bài Vội vàng?
Câu hỏi 4: Đoạn thơ 
“Của ong bướm này đây tuần tháng mật;
............................................................
Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân”, 
tác giả đã sử dụng những biện pháp nghệ thuật đắc sắc nào để khắc hoạ bức tranh thiên nhiên, cuộc sống diệu kì?
Câu hỏi 5: Qua bức tranh thiên nhiên mùa xuân, nhà thơ Xuân Diệu đã có quan niệm như thế nào về cuộc đời trần thế?
Câu hỏi 6: Sự cảm nhận mới mẻ của hồn thơ Xuân Diệu trong câu thơ: 
“Và này đây ánh sáng chớp hành mi, 
 Mỗi buổi sớm thần vui hằng gõ cửa; 
Tháng giêng ngon như một cặp môi gần”
...
- Sau khi đã lên kế hoạch dạy và học xong, tôi giao việc cho các nhóm học sinh trong lớp thực nghiệm bằng phiếu học tập và hệ thống câu hỏi  để các em chủ động tìm kiếm tri thức.
 - Trong giờ dạy tôi còn sử dụng các phiếu học tập ( phiếu học tập được chuẩn bị ở giáo án lên lớp- phụ lục 2)
	* Tiến hành dạy thực nghiệm:
- Thời gian tiến hành thực nghiệm vẫn tuân theo kế hoạch dạy học của nhà trường và theo thời khóa biểu để đảm bảo tính khách quan. Cụ thể: Tôi lên kế hoạch dạy thực nghiệm, báo cáo tổ chuyên môn để đồng nghiệp cùng tham dự tiết dạy và có thể góp ý rút kinh nghiệm cho tôi .
Bảng 4. Thời gian thực nghiệm
	Thứ /ngày
	Lớp
	Tiết theo PPCT
	Tên bài dạy

	Hai
8/1/2018
	11D7
	75, 76
	Vội vàng của Xuân Diệu

	Tư
10/1/2018
	11D4 
	75, 76
	Vội vàng của Xuân Diệu



Chuẩn bị và giới thiệu hoạt động ( phụ lục 1)
Giáo án ( phụ lục 2)

4. Đo lường và thu thập dữ liệu
- Bài kiểm tra trước tác động là bài thi  học kì I môn Văn- Khối 11, đề thi chung toàn khối  do tổ bộ môn ra năm học 2017-2018, việc thực hiện và chấm bài theo kế hoạch và thang điểm được thống nhất. ( phụ lục 3)
Bài kiểm tra sau tác động  là  bài thi giữa kì II sau khi học xong  bài Vội vàng, đề thi chung toàn khối  do tổ bộ môn ra năm học 2017-2018, việc thực hiện và chấm bài theo kế hoạch và thang điểm được thống nhất ( phụ lục 4 ).
  * Tiến hành kiểm tra và chấm bài
Sau khi thực hiện dạy xong bài học trên, các em thi giữa kì II  (nội dung thi trình bày ở phần phụ lục).  Sau đó GV tiến hành chấm bài theo đáp án đã xây dựng.
III. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ BÀN  LUẬN KẾT QUẢ
1. Phân tích dữ liệu
 Bảng 5: Điểm trung bình bài kiểm tra sau tác động:

	Lớp
	Số HS
	Điểm giỏi
    8-9,0
	Điểm Khá
6,5-7,5
	Điểm TB
5,0-6,0
	Không đạt
Dưới 5,0

	11D4
	    36
	  3 (8,3%)
	20 (55,6%)
	13 (36,1%)
	0 

	11D7
	    39
	  1(2,6%)
	15 (38,5%)
	21 (53,8%)
	2 (5,1%)



 
Như trên đã chứng minh rằng kết quả 2 nhóm trước tác động là tương đương. Sau tác động kiểm chứng chênh lệch điểm số bằng T-Test cho kết quả  thấy sự chênh lệch điểm giữa  nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng rất có ý nghĩa, tức là chênh lệch kết quả điểm nhóm thực nghiệm cao hơn điểm nhóm đối chứng là không phải ngẫu nhiên mà do kết quả của tác động. 
Điều đó cho thấy mức độ ảnh hưởng của  sử dụng  kĩ thuật khăn trải bàn  đến kết quả  học tập của nhóm thực nghiệm là  rất lớn.
Giả thuyết của đề tài “Sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn trong bài “Vội vàng” của Xuân Diệu sẽ làm học sinh lớp 11D4 trường THPTSóc Sơn tích cực, chủ động, sáng tạo  chiếm lĩnh các giá trị của tác phẩm và áp dụng được vào việc đọc hiểu các tác phẩm văn học trong chương trình Ngữ văn 11 đã được kiểm chứng.



Biểu đồ so sánh ĐTB trước tác động và sau tác động
của nhóm thực nghiệm 11D4  và nhóm đối chứng 11D7
 

      Nhóm thực nghiệm                                          Nhóm đối chứng


 phụ lục 7 ( bảng điểm kiểm tra trước và sau tác động của các lớp thực nghiệm 11D4 và lớp đối chứng 11D7)
2. Bàn  luận kết quả
a. Ưu điểm. 
Kết quả của bài kiểm tra sau tác động của lớp thực nghiệm là TBC = 7,09 , kết quả bài kiểm tra tương ứng của lớp đối chứng là TBC = 6,08. Độ chênh lệch điểm số giữa hai lớp là 1,01. Điều đó cho thấy điểm TBC của 2 lớp đối chứng và thực nghiệm đã có sự phân biệt khá rõ rệt, lớp được tác động có điểm TBC cao hơn lớp đối chứng. 
 Điều đó có nghĩa là mức độ ảnh hưởng do tác động của đề tài là rất lớn.
Giả thuyết của đề tài đã được kiểm chứng : sử dụng kĩ thuật “khăn trải bàn” trong tiết đọc văn có hiệu quả cao, học sinh tích cực, chủ động, sáng tạo, các em có nhiều cơ hội được chia sẻ, được bộc lộ. Các em sẽ áp dụng được vào những tiết đọc văn khác trong chương trình. Nếu sử dụng thường xuyên vào các tiết đọc văn  sẽ nâng được chất lượng học tập của học sinh.
b. Hạn chế 
Áp dụng “kĩ thuật khăn trải bàn” trong một giờ đọc văn là một giải pháp tốt nhưng để có hiệu quả cao, giáo viên phải cần nhiều thời gian để soạn bài, hệ thống câu hỏi phải phù hợp đối tượng. Tiến trình dạy cần nhiều thời gian ở trên lớp, để học sinh chia sẻ hiểu biết của mình về nội dung bài học, hơn nữa cơ sở vật chất phải đầy đủ: phòng rộng và có các phương tiện dạy học phù hợp. Do lớp học đông nên các thành viên trong nhóm nhiều, nếu thiếu sự kiểm tra của giáo viên vẫn có những học sinh không làm việc nghiêm túc.
PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
I. Kết luận:
Áp dụng “kĩ thuật khăn trải bàn” vào một tiết đọc - hiểu thơ trữ tình tôi nhận thấy các em đã chủ động, tính cực tham gia vào bài học và có nhiều học sinh đã có những sáng tạo độc đáo. Các em hiểu bài, kiến thức được khắc sâu. Kết quả bài kiểm tra giữa kì của lớp thực nghiệm cao hơn lớp đối chứng. Như vậy có thể thấy việc sử dụng kĩ thuật khăn phủ bàn trong các tiết đọc văn sẽ góp phần nâng cao chất lượng học tập của học sinh và rất phù hợp với đối tượng học sinh trung bình, yếu ở nhiều lớp.
II.  Khuyến nghị:
1. Đối với cấp lãnh đạo :
- Đối với Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội cần thường xuyên tổ chức các buổi thảo luận chuyên đề trao đổi về phương pháp dạy học tích cực và kĩ thuật dạy học hiện đại  để các giáo viên trong thành phố có điều kiện học tập, trao đổi nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.
- Đối với nhà trường cần đầu tư cơ sở trang thiết bị dạy học phù hợp, ngày càng đáp ứng nhu cầu dạy và học tập của học học sinh . 
2. Đối với giáo viên 
- Cần tâm huyết với nghề, say mê công việc để tạo được hiệu quả cao trong công việc.
- Không  ngừng tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, biết khai thác thông tin trên mạng Internet, có kĩ năng sử dụng thành thạo các trang thiết bị dạy học hiện đại.
- Để có những tiết dạy chất lượng giáo viên phải đầu tư thời gian công sức, và cần  thiết kế kế hoạch bài học cho hợp lí.
- Các bước lên lớp phải uyển chuyển linh hoạt, xử lí linh hoạt các tình huống  sư phạm trong giờ học.
Khuyến khích học sinh  học tập.
Giáo viên sử dụng tốt  các phương tiện hỗ trợ giảng dạy.
3. Đối với học sinh 
- Học sinh có  hứng thú với bài học.
- Cần chuẩn bị kĩ bài học trước khi đến lớp
- Cần vận dụng kĩ năng, phương pháp học tập vào các tình huống mới.
- Đầu tư thời gian hơn cho bài học bởi đây là kiến thức trọng tâm thi Đại học, Cao đẳng.
Với kết quả của đề tài này, tôi mong rằng các bạn đồng nghiệp quan tâm, chia sẻ và đặc biệt là đối với giáo viên môn Ngữ văn  để tạo hứng thú và nâng cao kết quả học tập cho học sinh.
PHẦN IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHỤ LỤC:
I. TÀI LIỆU THAM KHẢO  
1. Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của Bộ Giáo dục và Đào tạo – nhà xuất bản Đại học Sư Phạm
2. Những phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực- Thư viện Violet.
3. Giáo án điện tử trên Thư viện Violet
4. Tài liệu chuẩn kiến thức, kĩ năng của nhà xuất bản Đại học Sư phạm

II. PHỤ LỤC 
Phụ lục 1.  
1. Chuẩn bị
Xác định mục đích yêu cầu của bài học
Hướng dẫn học sinh soạn bài và đọc kĩ tác phẩm
Thiết kế bài dạy.
2. Giới thiệu hoạt động  
Dưới đây là giáo án của tôi về tiết đọc- hiểu  bài thơ “Vội vàng” của Xuân Diệu có sử dụng “kĩ thuật khăn trải bàn”, sau khi đã được đồng nghiệp trong tổ rút kinh nghiệm và đánh giá giờ dạy đạt loại Giỏi

Phụ lục 2: Giáo án

Ngày soạn: 02 tháng  01  năm 2018
Ngày dạy:  10 tháng 01 năm 2018

Tiết 75-76 :                              
                                       Vội Vàng
                              Xuân Diệu

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
Sau bài học HS đạt được:
1. Kiến thức
- Cảm nhận được niềm khao khát sống mãnh liệt , sống hết mình và quan niệm mới về thời gian, tuổi trẻ  hạnh phúc của Xuân Diệu được thể hiện qua bài thơ.
- Thấy được  sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa mạch cảm xúc dồi dào mãnh liệt và mạch  luận lí chặt chẽ  cùng những sáng tạo mới lạ độc đáo về nghệ thuật của nhà thơ trong hình thức thể hiện.
2. Kỹ năng 
Rèn kỹ năng đọc- hiểu tác phẩm trữ tình hiện đại.
3. Thái độ:
Biết quý trọng thời gian và những giá trị tốt của cuộc sống.
B. Chuẩn bị
1. Giáo Viên
	Tìm tài liệu về tác giả Xuân Diệu và bài thơ Vội vàng
Xây dựng kế họach bài học(giáo án)
	Trình chiếu trên powerpoint 
Tổ chức cho HS đọc, phát hiện và trả lời câu hỏi, thảo luận.
2. Học sinh
Soạn bài theo hướng dẫn của GV, tìm đọc một số tài liệu về Xuân Diệu.
Chuẩn bị bảng phụ, khăn phủ bàn
C. Tiến trình dạy học
1. Ổn định tổ chức và kiểm tra việc chuẩn bị bài của học sinh (5 phút)
          Em biết được những tác giả tiêu biểu của phong trào Thơ mới Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám? Trong số những tác giả đó em yêu thích tác giả nào nhất? Vì sao?

2. Bài mới: 
         * Lời vào bài:  Chủ đề về mùa xuân vốn là một truyền thống của thơ ca Việt Nam, bao nét xuân đã đi vào thơ ca đều mang một dấu ấn riêng, cảm xúc riêng. Đặc biệt, trong thơ lãng mạn Việt Nam 1932 – 1945, mùa  xuân còn gắn với cái tôi cá nhân  giàu cảm xúc của các nhà thơ mới. Có thể kể đến một Hàn Mặc Tử với “khách xa gặp lúc mùa xuân chín…”, một Nguyễn Bính với “mùa xuân là cả một mùa xanh…”. Nhưng có lẽ Xuân Diệu chính là người đã đem vào trong cảm xúc mùa xuân tất cả cái rạo rực cái đắm say của tình yêu. “Vội vàng” là lời tâm tình với mùa xuân của một trái tim  tuổi hai mươi căng tràn nhựa sống.
Hoạt động 1 : Tạo tâm thế tiếp nhận cho học sinh
Phương pháp : Vấn đáp, thuyết trình 
Kĩ thuật : Dự án 
Thời gian : 7 phút
	GV
	HS
	Kiến thức cần đạt
	Ghi chú

	I. 
Hướng dẫn tìm hiểu  về tác giả.
 Câu 1:
Nêu những nét chính về cuộc đời và sự nghiệp của nhà thơ Xuân Diệu? 
Nhận xét

+ Kiểm tra mức độ hiểu của HS:
Câu 2 
Ấn tượng sâu sắc nhất của em về nhà thơ Xuân Diệu qua những tri thức được viết trong phần Tiểu dẫn và những gì em biết ?
Nhận xét
Chốt

Câu3: Nêu xuất xứ  bài thơ?
 Nhận xét, Chốt

	I


+  Tái hiện kiến thức và trình bày bằng bảng phụ.
 nghe
bổ sung
Ghi vở

Cá nhân trả lời









Cá nhân trả lời
Bổ sung, ghi bảng
	I. Đọc- hiểu Tiểu dẫn
1. Tác giả: 
- Là một nghệ sĩ lớn của nền Văn  học Việt Nam 
- Là nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới.
 + Ý thức cao độ về cái tôi cá nhân: cái tôi khao khát yêu, khao khát sống, gắn bó tha thiết với cuộc đời.
 + Cách tân mới mẻ về thi pháp.
- Là nhà thơ của mùa xuân, tình yêu, tuổi trẻ: nồng nàn, sôi nổi, đắm say.
- Khối lượng tác phẩm: SGK











2. Tác phẩm
- Rút trong tập “Thơ thơ”, tiêu biểu cho hồn thơ Xuân Diệu
	7’
Nhấn: Xuân Diệu là một hồn thơ mãnh liệt và có những cách tân mới mẻ về thi pháp.


Hoạt động 2: Tri giác
Phương pháp : vấn đáp, nêu vấn đề.
Kỹ thuật:   động não
Thời gian: 7 phút
	GV
	HS
	Kiến thức cần đạt
	Ghi chú

	II. Hướng dẫn HS đọc và tìm hiểu mạch cảm xúc của bài thơ.
 + Gọi HS đọc
+ Nhận xét 
+ Đọc mẫu  đoạn 1,2 
Câu1: Đọc bài Vội vàng em thấy có gì mới so với những bài thơ trữ tình  của văn học trung đại – Sách Ngữ văn 11 kì I?
Câu2: Nhận xét mạch cảm xúc của bài thơ?
Nhận xét
Định hướng
	II
Đọc
Nghe
Cá nhân trình bày cảm nhận.

bổ sung
nghe



Làm việc cá nhân.
trả lời,
bổ sung
Ghi vở
	II. Đọc- tìm hiểu bố cục
1. Đọc, cảm nhận chung






2. Bố cục
* Phần 1: 13 câu đầu- Tình yêu cuộc sống tha thiết
* Phần 2: 16 câu giữa- Niềm lo âu, nuối tiếc khi cảm nhận về thời gian, về tuổi trẻ.
* Phần 3 :10 câu cuối –Quan niệm sống vội vàng của tác giả
	7’









Nhấn: các phần của bài thơ có sự chuyển tiếp tự nhiên về cảm xúc, rất chặt chẽ về luận lí.


                  
Hoạt động 3: Phân tích và cắt nghĩa
Phương pháp: Phát vấn, thuyết trình, thảo luận nhóm.
Kĩ thuật: Động não, khăn trải bàn.
Thời gian: 60 p

	GV
	HS
	Kiến thức cần đạt
	Ghi chú

	III. Tổ chức đọc – hiểu văn bản
Hướng dẫn đọc hiểu 4 dòng đầu:
Câu1:  Nhận xét nghệ thuật trong 4 dòng thơ đầu?
Chốt
Câu2: Trước đất trời rộng lớn nhà thơ ước vọng gì? Ước vọng đó có thành hiện thực không? Vì sao?
Chốt
Bình: Dẫu biết ước vọng chẳng thành hiện thực, song trong cảm xúc nhà thơ nó vẫn trào lên thật mãnh liệt, ước vọng để rồi đắm say hơn với cuộc sống và cũng để ý thức sâu hơn về thời gian.

Hướng dẫn đọc hiểu đoạn 2:

Chia lớp thành 9 nhóm, mỗi nhóm 4HS.
Tổ chức HS làm việc với “kĩ thuật khăn trải bàn”. 

   Phiếu học tập số1
Câu 1:
Trong đoạn thơ: 
“Của ong bướm 
.....................................    mới hoài xuân”, 
tác giả đã sử dụng những thủ pháp nghệ thuật đắc sắc nào để khắc hoạ bức tranh thiên nhiên, cuộc sống diệu kì?

Câu 2:
Qua bức tranh thiên nhiên mùa xuân, nhà thơ Xuân Diệu đã có quan niệm như thế nào về cuộc đời trần thế?






 Câu 3
Sự cảm nhận mới mẻ của hồn thơ Xuân Diệu trong câu thơ: 
“Và này đây ánh sáng chớp hành mi, 
 Mỗi buổi sớm thần vui hằng gõ cửa; 
Tháng giêng ngon như một cặp môi gần”
Tôi sung sướng.   Nhưng vội vàng một nửa. 
Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân.”. Từ  đó  giúp em hiểu thêm gì quan niệm của Xuân Diệu về cái đẹp, cũng như quan niệm sống vội vàng. Ý nghĩa của quan niệm đó.
Nhận xét, chốt


Tiết 2
Hướng dẫn đọc hiểu đoạn 3
Thuyết trình: Thời gian vũ trụ muôn đời vẫn thế, chỉ có quan niệm của con người về thời gian là đổi thay. Sự đổi thay này có thể do trình độ nhận thức khoa học, ý thức triết học, ý thức thẩm mĩ... của mỗi thời một khác.
Xuân Diệu là nhà thơ mới, nên ông có những quan niệm riêng về thời gian.
Câu1: 
Vậy đọc đoạn thơ: “Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua
......................................
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời”, nhà thơ có quan niệm như thế nào về thời gian, tuổi trẻ?
Nhận xét
Chốt
Câu 2: 
Ám ảnh bởi sự chảy trôi của thời gian, nhà thơ đã cảm nhận sự đổi thay nào trong lòng vạn vật?

Nhận xét
Chốt 
Bình thêm: 
Cách nhìn thiên nhiên ấy cho thấy Xuân Diệu ý thức rất sâu rằng: giá trị lớn nhất của đời người là tuổi trẻ, mà hạnh phúc lớn nhất của tuổi trẻ chính là tình yêu. Một cách nhìn thật tích cực, với một tinh thần nhân văn mới.

Tìm hiểu đoạn 4
Hướng dẫn HS làm việc với “khăn trải bàn” Chia lớp thành 9 nhóm, mỗi nhóm 4HS

Câu hỏi thảo luận của các nhóm

  Phiếu học tập số 2
Câu1:
Nghệ thuật sử dụng ngôn từ trong đoạn thơ:
“Ta muốn ôm
.....................................
..., ta muốn cắn vào ngươi”

Câu 2: Vậy với Xuân Diệu vội vàng là phải như thế nào? Quan niệm ấy mới mẻ như thế nào?
Câu 3:
Qua việc phân tích quan niệm mới về thời gian, tuổi trẻ, hạnh phúc em có thể hình dung gì về cái tôi Xuân Diệu. 
Bình: xét đến cùng có thể thấy với Xuân Diệu Vội vàng thực chất là chạy đua với thời gian, để được sống thật sự có ý nghĩa. 



Nhận xét, chốt



	III. 
 
Đọc thầm 

Cá nhân nhận xét.
bổ sung


Thảo luận trong bàn (1 phút)
 cá nhân trình bày
bổ sung












Thảo luận nhóm(5 phút)
các thành viên nhóm làm việc với khăn trải bàn.
Nhóm 1,2,3: Câu1







Nhóm 4,5,6: Câu2 







Nhóm 7,8,9:
 Câu 3 






 Đại diện nhóm  trình bày
Các nhóm góp ý kiến
Tự hoàn thiện dàn ý
Nghe 
Ghi vở






Lắng nghe




Đọc đoạn thơ


Thảo luận nhanh trong bàn(2 phút)
Cá nhân trình bày
Nghe
Bổ sung


Làm việc cá nhân
Trả lời, bổ sung
ghi vở.












Các nhóm
Làm việc với “kĩ thuật khăn trải bàn” (5 phút)


Nhóm 1,2,3: Câu 1




Nhóm 4,5,6:
Câu2 


Nhóm 7,8,9: Câu 3


Đại diện nhóm  trình bày
Các nhóm bổ sung
Nghe
 Ghi vở

	III . Đọc- Hiểu chi tiết

1. Ước muốn  của thi nhân.
Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất;
Tôi muốn buộc gió lại Cho hương đừng bay đi.
+ Thể thơ  5 chữ, nhịp 2/3, điệp từ, điệp ngữ (tôi muốn, cho, đừng), điệp cấu trúc -> giọng sôi nổi, hào hứng.
+ Ước muốn: “tắt nắng”, “buộc gió” -> đoạt quyền tạo hoá, thay đổi bước đi của thời gian.
+ Lí do: để “màu đừng nhạt”, “hương đừng bay” 
-> muốn giữ lại màu sắc, hương sắc tuyệt diệu.
=>Tâm hồn đắm say với cuộc sống, ý thức sâu sắc về thời gian.





2. Bức tranh thiên nhiên, cuộc sống
a. Bức tranh thiên nhiên
+ Thể thơ: 8 chữ
+ Dấu chấm giữa dòng chia đôi câu thơ như cái giật mình thảng thốt.
           + Điệp từ, điệp ngữ, điệp cú pháp:
+ Giọng thơ: sôi nổi, cuống quýt.
+ Hình ảnh: lạ hoá, hấp dẫn
=> Bức tranh thiên nhiên mùa xuân, cuộc sống: hình ảnh tươi tắn, màu sắc rực rỡ; âm thanh rộn ràng; hương sắc nồng nàn: Vạn vật căng tràn nhựa sống. Tất cả như đang dâng bày những gì đẹp nhất, ngon nhất, tươi nhất cho con người.  
b. Quan niệm nhân sinh
- Mặt đất là thiên đường, ta có thể thưởng thức nó bằng tất cả giác quan và tâm hồn.
-  Mùa xuân, tuổi xuân đẹp nhất, hấp dẫn nhất
-  Quan niệm sống vội vàng: phải tận hưởng vẻ đẹp ở ngay giữa thời tươi nhất của nó, chứ không để nó đi qua rồi mới tiếc nuối. 















c. Quan niệm về thời gian, tuổi trẻ
- Cảm thức về thời gian
+Sự giới hạn của tuổi trẻ, đời người trước thời gian.
+ Sử dụng điệp từ, điệp ngữ, điệp cấu trúc, sử dụng câu định nghĩa “nghĩa là”
+  nghệ thuật đối lập:
Xuân đương tới>< xuân đương qua
Xuân còn non>< xuân sẽ già.
 Lòng tối rộng>< lượng trời cứ trật 
Còn trời đất >< chẳng còn tôi mãi
 Hữu hạn của đời người so với thời gian. Tuổi trẻ (thanh xuân) là quãng thời gian đẹp nhất của đời người nhưng ngắn ngủi, tuổi xuân đến và ra đi vĩnh viễn.

- Thiên nhiên trước bước đi của thời gian.
+ Mùi tháng năm ...chia phôi
Khắp sông núi ... than thầm tiễn biệt
Cơn gió xinh... phải bay đi
Chim ... đứt tiếng reo thi
-> Cảm nhận tinh tế: thiên nhiên kì diệu nhưng mỗi gây phút trôi qua của thời gian, thì nó đang mất mát dần, éo úa, tàn phai dần. Vạn vật thấm đẫm nỗi buồn chia li.




3. Quan niệm sống Vội Vàng. 
- Điệp ngữ: Ta muốn ôm, Ta muốn riết, Ta muốn say, Ta muốn thâu, Ta muốn cắn.
- Điệp từ: liên từ (và non nước, và cây, và cỏ rạng), giới từ (cho chếnh choáng, cho đã đầy, cho no nê)
- Những tính từ và động từ mạnh: mơn mởn, thời tươi, ôm, riết, say, thâu...
- Các từ láy chỉ trạng thái hưởng thụ đến trọn vẹn, viên mãn; chếnh choáng, no nê, đã đầy.
- Câu cuối “ Hỡi xuân hồng , ta muốn cắn vào ngươi” nghệ thuật nhân hóa , động từ cắn táo bạo biểu hiện niềm yêu đời , giao cảm mãnh liệt với mùa xuân.
- giọng : sôi nổi, cuống quýt
=>Nỗi khát khao mãnh liệt được thưởng thức tất cả vẻ đẹp tươi ngon, hấp dẫn của cuộc đời trần thế.
=> Vội vàng: là nhanh chóng, khẩn trương, là mở rộng lòng ôm chứa, thâu tóm ghì riết để tận hưởng khôn cùng, khôn thoả.

==>Cái tôi Xuân Diệu trong bài thơ, điển hình cho thời đại thơ mới:
+ Ý thức cao độ về cái tôi
+ Có một quan niệm táo bạo
+ Một niềm gắn bó tha thiết với cuộc sống.
+ Một khát khao sống mãnh liệt

 
	
Nhấn: 
ước vọng mãnh liệt của thi nhân



















những điệp từ, ngữ: “của”, “này đây” 
những hình ảnh: ong bướm tuần tháng mật; cành tơ phơ phất, tháng giêng ngon như cặp môi gần. 
những câu thơ: “Tôi sung sướng. nhưng vội vàng  một nửa”
“Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân”
=> Sự đắm say của nhân vật trữ tình vẻ đẹp kì diệu của thiên nhiên, cuộc sống.
Xuân Diệu đã thức nhọn giác quan để lắng nghe âm thanh diệu kì đang tấu lên trong lòng vạn vật: 
tiếng than thầm, tiễn biệt bởi sự mất mát chia lìa.


                     
Hoạt động 4: Đánh giá – Tổng hợp
*Thời gian: 5 phút
*Phương pháp: Phát vấn, thuyết trình
* Kĩ thuật: Động não
	HĐ của GV
	HS
	Kiến thức cần đạt
	Ghi chú

	IV. Hướng dẫn học sinh tổng kết

PV: Từ phần đọc hiểu bài thơ em hãy tóm tắt những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ?
 
Chốt 
Kết thúc bài bằng một lời bình ngắn về nhà thơ Xuân Diệu: Người sống nhiều không phải là sống lâu mà là người biết làm cho cuộc sống có ý nghĩa, với nhà thơ Xuân Diệu ông chạy đua với thời gian để được sống và mỗi giây phút của cuộc đời đều làm cho nó trở nên có ý nghĩa. Càng ý thức về đều đó Xuân Diệu càng đắm say hơn với cuộc đời trần thế. 

	IV.


Trao đổi nhanh trong bàn
Cá nhân trình bày
Các Hs khác bổ sung

Ghi vở 

Lắng nghe
	IV.Tổng kết
1. Nội dung: Lòng ham sống mãnh liệt của cái tôi thơ mới – Xuân Diệu cùng với một quan niệm mới mẻ về thời gian, tuổi trẻ, hạnh phúc
2.  Nghệ thuật:
Những sáng tạo mới lạ trong hình thức thể hiện: thể thơ, hệ thống ngôn ngữ, hình ảnh...

	



 Hoạt động 5: Luyện tập
+ PP: Vấn đáp, nêu vấn đề
+ Kĩ thuật: động não
+ Thời gian: 6 p
	GV
	HS
	Kiến thức cần đạt
	Ghi chú

	V. Hướng dẫn luyện tập 
 * Chọn một câu thơ hay nhất và viết lời bình ngắn gọn?
Nghe, nhận xét
Bình: Từ ngon trong câu thơ “Tháng giêng ngon...”
Từ “ngon” được dùng thật độc đáo và tinh tế, nhà thơ dùng thủ pháp chuyển đổi cảm giác để diễn tả trạng thái tươi ngon, hấp dẫn nhất của mùa xuân, nó khiến cho ta phải vồ vập, thèm muốn. Và như thế cái đẹp của thiên nhiên, đất trời đã  đánh thức mọi cảm xúc, cảm giác nơi chúng ta...
	V.

Suy nghĩ độc lập
Viết lời bình
2- 3 Cá nhân trình bày
	V. Luyện tập
* Những câu thơ hay:
“Tháng giêng ngon như một cặp môi gần”
“Mùi tháng năm đều rớm vị chia phôi - Khắp sông núi vẫn than thầm tiễn biệt”
“Hỡi xuân hồng ta muốn cắn vào ngươi”

	



V. CỦNG CỐ - DẶN DÒ (2 phút)
1. Củng cố:
- Bài thơ trình bày một hệ thống quan niệm về thời gian, tuổi trẻ, hạnh phúc của Xuân Diệu mang ý nghĩa nhân văn, nhân bản rất cao. 
- Bài thơ có những đặc sắc về nghệ thuật: nhịp điệu, hình ảnh, ngôn ngữ... 
2. Dặn dò: Hướng dẫn học bài ở nhà
+ Đọc diễn cảm bài thơ
+ Viết đoạn văn trình bày cảm nhận về những câu thơ, đoạn thơ yêu thích trong bài.
+ Phân tích những sáng tạo về mặt nghệ thuật trong bài thơ.
3.  Chuẩn bị bài mới: 
Tiết Tự chọn 2: Ôn bài Hầu Trời và bài Vội Vàng 
 Câu hỏi
Câu hỏi 1. Chi tiết Tản Đà tự nhận mình là người được Trời trao cho nhiệm vụ truyền bá “thiên lương” ở hạ giới giúp ta hiểu thêm được điều gì về con người ông?
Câu hỏi 2: Đâu là nét mới trong quan niệm về thời gian ,quan niệm sống của Xuân Diệu được thể hiện trong bài thơ Vội Vàng ? Quan niệm sống đó có tích cực không?
Câu hỏi 3: Tính chất luận lí chặt chẽ của bài thơ được thể hiện như thế nào ? 
Câu hỏi 4: Qua cách nhìn của Xuân Diệu trong bài Vội Vàng , thiên nhiên và sự sống quanh ta hiện lên như thế nào ? Những hình ảnh nào đã dệt nên bức tranh thiên nhiên  và sự sống đó ? Chỉ ra tính chất chung của những hình ảnh ấy ?

              Phiếu học tập số 1
Câu 1:
Trong đoạn thơ: 
“Của ong bướm này đây tuần tháng mật;
                              Này đây hoa của đồng nội xanh rì;
Này đây lá của cành tơ phơ phất;
Của yến anh này đây khúc tình si;
  Và này đây ánh sáng chớp hàng mi,
    Mỗi buổi sớm, thần vui hằng gõ cửa;
         Tháng giêng ngon như một cặp môi gần;
            Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa.
         Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân.”,
tác giả đã sử dụng những thủ pháp nghệ thuật đắc sắc nào để khắc hoạ bức tranh thiên nhiên, cuộc sống diệu kì?
 (Thể thơ, nhịp thơ, điệp, hình ảnh, giọng....)  
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Câu 2: Qua bức tranh thiên nhiên mùa xuân, nhà thơ Xuân Diệu đã có quan niệm như thế nào về cuộc đời trần thế?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Câu 3:
Sự cảm nhận mới mẻ của hồn thơ Xuân Diệu trong câu thơ: 
“Và này đây ánh sáng chớp hành mi, 
 Mỗi buổi sớm thần vui hằng gõ cửa; 
Tháng giêng ngon như một cặp môi gần”
Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa. 
Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân.” 

Từ  đó  giúp em hiểu thêm điều gì trong quan niệm của Xuân Diệu về cái đẹp, cũng như quan niệm sống vội vàng? Ý nghĩa của quan niệm đó ?


Phiếu học tập số 2:
Câu1:
Nghệ thuật sử dụng ngôn từ trong đoạn thơ:
“Ta muốn ôm
 Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn;
Ta muốn riết mây đưa và gió lượn,
      Ta muốn say cánh bướm với tình yêu,
       Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều
Và non nước, và cây, và cỏ rạng,
                           Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng,
Cho no nê thanh sắc của thời tươi
         - Hỡi xuân hồng ta muốn cắn vào ngươi”
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 2: 
Vậy với Xuân Diệu “vội vàng” là phải như thế nào? Quan niệm ấy có gì mới?
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Qua việc phân tích quan niệm mới về thời gian, tuổi trẻ, hạnh phúc em có thể hình dung gì về cái tôi Xuân Diệu?
.................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................

Phụ lục 3: Kiểm tra trước tác động

Sở GD và ĐT Hà Nội                 ĐỀ THI HỌC KÌ I -VĂN  11 (2017-2018)
Trường THPT Sóc Sơn                          Thời gian làm bài : 90 phút
	
   Phần I: Đọc –hiểu (2,0 điểm)
                                Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
      Bạn có thể không thông minh bẩm sinh nhưng bạn luôn chuyên cần vượt qua bản thân từng ngày một. Bạn có thể hát không hay nhưng bạn là người không bao giờ trễ hẹn. Bạn là người không thể giỏi thể thao nhưng bạn có nụ cười ấm áp .Bạn không có gương mặt xinh đẹp nhưng bạn rất giỏi thắt cà vạt cho ba và nấu ăn rất ngon. Chắc chắn , mỗi một người chúng ta đều được sinh ra với những giá trị có sẵn  và chính bạn hơn ai hết , trước ai hết , phải nhận ra những giá trị đó.
                                         ( Trích : Nếu biết trăm năm là hữu hạn – Phạm Lữ  Ân)
1) Xác định phương thức biểu đạt chính ? (0,5 đ)
2) Xác định câu văn  nêu khái quát chủ đề ? (0,5 đ)
3) Chỉ ra điểm giống nhau về cách lập luận trong 4 câu đầu của đoạn ? (0,5 đ)
4) Hãy cho mọi người biết giá trị riêng (thế mạnh riêng) của bạn  ( đoạn văn 5-7 dòng). (0,5đ)

Phần II : Làm văn (8,0 điểm)
Phân tích nhân vật Huấn Cao trong truyện ngắn Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân.
                                              SGK Ngữ văn 11-tập 1-NXB Giáo Dục

Đáp án  và thang điểm Văn 11 KI (2017-2018)
   Phần I: Đọc –hiểu (2,0 điểm)
	  Ý 
	                                        Nội dung
	Điểm

	1.
	 Phương thức biểu đạt: Nghị luận
	0,5

	2.
	Câu văn khái quát chủ đề : câu cuối “ Chắc chắn, mỗi một người…
	0,5

	3.
	Lập luận theo hình thức đưa ra giả định về sự không có mặt của yếu tố thứ nhất  khẳng định nhấn mạnh sự có mặt mang tính chất thay thế của yếu tố thứ hai.
	
0,5

	4.
	Hs trình bày theo suy nghĩ của bản thân ,đúng số dòng quy định, diễn đạt trôi chảy, không sai lỗi chính tả.
	
0,5


Phần II : Làm văn (8,0 điểm)

	1
	Giới thiệu tác giả, tác phẩm và vấn đề cần nghị luận
	1,0

	2
	Phân tích:
1. Giới thiệu tình huống độc đáo: Cuộc gặp gỡ giữa Huấn Cao với quản ngục.
1. Những phẩm chất của Huấn Cao:
                                   +) Nghệ sĩ tài hoa 
                                   +) Anh hùng có khí phách hiên ngang
                                   +)Có thiên lương trong sáng, cao đẹp
1. Vẻ đẹp nhân vật được kết tinh và tỏa sáng trong cảnh cho chữ.
1. Quan điểm thẩm mĩ và tình cảm yêu nước kín đáo của tác giả.
	
1,0



3,0

1,5

0,5

	3
	Khái quát giá trị nội dung và nghệ thuật.
	1,0



Phụ lục 4:
Đề kiểm tra sau tác động : Câu Làm Văn về bài Vội vàng của Xuân Diệu

	           Sở GD và ĐT Hà Nội
	      Đề kiểm tra giữa  kì II năm học 2017- 2018

	Trường THPT Sóc Sơn
	                           Môn:  Ngữ văn 11 
                           Thời gian: 90 phút 


   Phần I : Đọc – hiểu (2,0 điểm)
                       Đọc đoạn thơ sau rồi trả lời các câu hỏi từ 1-4:	
                                                  Thời gian chạy qua tóc mẹ
                                                   Một màu trắng đến nôn nao
                                                   Lưng mẹ cứ còng dần xuống
                                                   Cho con ngày một thêm cao.
                                                       ( Trích: Trong lời mẹ hát – Trương Nam Hương)
1) Xác định phương thức biểu đạt chính ?(0,5 đ )
2) Xác định biện pháp nghệ thuật nhân hóa ? Hiệu quả nghệ thuật của biện pháp nhân hóa ?(0,5đ)
3) Chỉ ra nội dung chính của đoạn thơ?(0,5 đ)
4) Viết đoạn văn từ 5- 7 dòng trình bày suy nghĩ của em về tình mẫu tử?(0,5 đ)
Phần II : Làm văn (8,0 điểm)
         Cảm nhận của anh / chị về tình yêu cuộc sống của Xuân Diệu thể hiện trong đoạn thơ sau:
                                                            Tôi muốn tắt nắng đi
                                                            Cho màu đừng nhạt mất;
                                                            Tôi muốn buộc gió lại 
                                                            Cho hương đừng bay đi.
                                                    Của ong bướm này đây tuần tháng mật ;
                                                    Này đây hoa của đồng nội xanh rì;
                                                    Này đây lá của cành tơ phơ phất;
                                                    Của yến anh này đây khúc tình si;
                                                    Và này đây ánh sáng chớp hàng  mi,
                                                    Mỗi buổi sớm, thần vui hằng gõ cửa;
                                                    Tháng giêng ngon như một cặp môi gần;
                                                    Tôi sung sướng . Nhưng vội vàng một nửa :
                                                    Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân .
                                              ( Trích : Vội Vàng – Xuân Diệu – Ngữ Văn 11 Tập 2 )

                  Gợi ý đáp án và thang điểm chấm  văn 11giữa kì II (2017-2018)
Phần I ;
1) Phương thức biểu đạt chính; Biểu cảm (0,5) (Nếu hs xác định là miêu tả thì cho 0,25 đ)
2) BPNT nhân hóa qua từ “chạy” (0,25đ)
Hiệu quả; Thời gian qua nhanh khiến cho mẹ ngày càng già đi (0,25đ)
3) Nội dung : Thể hiện tình cảm xót xa , thương mẹ của người con.(0,5đ)
4) Viết đoạn văn theo suy nghĩ của bản thân , đảm bảo yêu cầu về nội dung và hình thức (0,5đ)
Phần II 

	ý
	                          Nội dung
	Điểm

	1
	MB: - Giới thiệu kq về Xuân Diệu và bài thơ Vội Vàng
1. Nêu vđ cần nghị luận : ty cuộc sống của XD qua 13 câu đầu bài thơ.
	1,0

	2
	TB: 
1. 4 câu đầu : Khát vọng của nhà thơ
+ Ước muốn táo bạo, “ tắt nắng”, “buộc gió” Cách nói kì lạ, ước muốn phi lí.
+  Điệp từ “tôi muốn”, “cho”, “đừng
+  Thể thơ 5 chữ, giọng điệu mạnh mẽ
1. Khát vọng cháy bỏng, thể hiện ước muốn táo bạo, bất ngờ,thực chất là muốn níu giữ thời gian và hương sắc của c,s tha thiết yêu mến và gắn bó với c,s với cái đẹp.
1. 7 câu tiếp : Vẽ ra c,s tươi đẹp nơi mặt đất.
+  Điệp từ “ này đây” như mời gọi thưởng thức, câu thơ dài, nhịp nhanh háo hức, say mê.
+  Liệt kê : Ong bướm… hoa đồng nội…lá của cành tơ…Của yến anh… ánh sáng chớp… Mỗi buổi sớm… Toát lên vẻ tươi non, biếc rờn, rạo rực xuân sắc, tràn đầy sức sống tình yêu và niềm vui. Đó là thiên đường trên mặt đất.
+  Vẻ đẹp của thiên nhiên được cảm nhận trong mối quan hệ với vẻ đẹp của con người. 
1. Ánh sáng chớp hàng mi: Những tia nắng như hàng mi thiếu nữ
1. Tháng giêng ngon như một cặp môi gần
1. Ngôn ngữ sáng tạo, nghệ thuật dung từ độc đáo.
-2 câu cuối : Thể hiện tâm trạng  mâu thuẫn của tác giả:
1. Sung sướng với hiện tại
1. Lo sợ mọi thứ trôi mau nên vội vàng hưởng thụ
1. Dấu chấm giữa câu cùng với từ “nhưng” Nhấn mạnh niềm vui không trọn vẹn. Tiếc xuân ngay cả khi xuân còn đương thì.
1. Tình yêu c,s nồng nàn , tha thiết của một hồn thơ trẻ trung, sôi nổi và nhiều đắm say.


	
2,0









3,0













1,0

	3
	Đánh giá khái quát về nội dung và nghệ thuật.

	1,0



· Điểm 7-8: Đáp ứng tốt các yêu cầu trên đây, kỹ năng phân tích tốt, không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp.
· Điểm 5-6: Đáp ứng yêu cầu ở mức khá, phân tích đủ ý nhưng thiếu cảm xúc, chưa trôi chảy, có thể mắc từ 3-4 lỗi chính tả, diễn đạt.
· Điểm 3-4: Đáp ứng yêu cầu trên ở mức trung bình, phân tích được một số ý , diễn đạt chưa trôi chảy, mắc từ 4-5 lỗi chính tả, diễn đạt.
· Điểm 1-2: Không nắm vững tác phẩm. Phân tích quá sơ sài, mắc nhiều lỗi diễn đạt, chính tả.
Phụ lục 5:
Khảo sát mức độ lớp thực nghiệm 11D4 sau khi học xong bài “Vội Vàng” có sử dụng “kĩ thuật khăn phủ bàn”
Bảng1:      Khảo sát mức độ hiểu bài 
	Nội dung câu hỏi khảo sát
	Rất hiểu bài
	Hiểu bài
	Bình thường
	Ít hiểu bài
	Không hiểu bài

	Khi học xong bài thơ “Vội vàng” của Xuân Diệu, 
có sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn” em có hiểu bài không?
	
	
	
	
	


            
Bảng2:      Khảo sát sự hứng thú của học sinh 

	Nội dung câu hỏi khảo sát
	Rất hứng thú
	Hứng thú
	Bình thường
	Ít ứng thú
	Không hứng thú

	Em có hứng thú không khi học bài thơ “Vội vàng” của Xuân Diệu, 
có sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn” 
	
	
	
	
	



Khảo sát kĩ năng đối với phương pháp mới
Bảng3
	Nội dung câu hỏi khảo sát
	Phát hiện và giải quyết linh hoạt
	Phát hiện và giải quyết tốt
	Bình thường
	Chưa phát hiện và giải quyết được
	Không phát hiện và giải quyết được

	Qua việc áp dụng “kĩ thuật khăn trải bàn” trong tiết đọc hiểu bài  thơ Vội vàng của Xuân Diệu, em thấy mình đã phát hiện kịp thời và giải quyết hợp lí các vấn đề mới nảy sinh?
	
	
	
	
	


                        Khảo sát  thái độ của học sinh đối với phương pháp mới
Bảng4
	Nội dung câu hỏi khảo sát
	Rất có ý nghĩa
	Có ý nghĩa
	Bình thường
	Ít có ý nghĩa
	Không có ý nghĩa

	Em thấy học một giờ đọc văn có sử dụng  “kĩ thuật khăn phủ bàn” có ý nghĩa không?
	
	
	
	
	


                       Sảo sát sự áp dụng kiến thức vào thực tiễn
Bảng5
	Nội dung câu hỏi khảo sát
	Áp dụng tốt
	Áp dụng được
	Bình thường
	Ít được áp dụng
	Không áp dụng được

	Khi học xong bài thơ “Vội vàng” của Xuân Diệu có sử dụng “kĩ thuật khăn phủ bàn” em có thể áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn tốt hơn học tiết học không sử dụng “kĩ thuật khăn phủ”bàn không ?
	
	
	
	
	


           
	Mức cho điểm : mỗi mức tích cực cho 5 điểm , giảm dần đến 1 điểm
Kết quả :
	Nội dung
	Mức 5
	Mức 4
	Mức 3
	Mức 2
	Mức 1

	Bảng 1
	20hs (55,6%)
	9hs (25,0%)
	6hs(16,6%)
	1hs(2,8%)
	0hs

	Bảng 2
	18hs (50,0%)
	10hs(27,7%)
	5hs (13,9%)
	2hs(5,6%)
	1hs(2,8%)

	Bảng 3
	17hs (47,2%)
	12hs(33,3%)
	5hs (13,9%)
	2hs(5,6%)
	0

	Bảng 4
	19hs (52,8%)
	7hs(19,4%)
	5hs(13,9%)
	3hs(8,3%)
	2hs(5,6%)

	Bảng 5
	16hs (44,4%)
	9hs(25,0%)
	6hs(16,7%)
	4hs(11,1%)
	1hs(2,8%)



BẢNG ĐIỂM LỚP ĐỐI CHỨNG 11D7
	STT
	Họ Và tên
	Điểm KT trước tác động
	Điểm KT sau tác động

	1
	Lê Quốc Anh
	5
	7

	    2
	Nguyễn Bùi Ngọc  Anh
	7
	7

	3
	Nguyễn Trang Anh
	2
	3

	4
	Trần Thị Phương Anh
	6
	5

	5
	Vũ Đức Anh
	5
	6

	6
	Bùi Minh Ánh
	6,5
	6

	7
	Lê Nguyệt Ánh
	7
	6

	8
	Bùi Phương Bảo
	6
	7

	9
	Đường Thanh Bình
	7
	6

	10
	Nguyễn Thị Bình
	7
	7

	11
	Đinh Thị Duyên
	6
	6

	12
	Nguyễn Thị Duyên
	6
	6

	13
	Ngô Thùy Dương
	7
	7,5

	14
	Nguyễn Tùng Dương
	6
	6

	15
	Đinh Văn Đoàn
	7
	6

	16
	Nguyễn Trọng Hạ
	7
	7

	17
	Nguyễn Thị Hằng
	6
	7

	18
	Nguyễn Văn Hậu 
	5
	4

	19
	Ngô Thị Huyền
	5
	5

	20
	Nguyễn Thúy Hiền
	6
	6,5

	21
	Nguyễn Thị Huyền
	6
	6

	22
	Đỗ Mai Hương
	8
	8

	23
	Nguyễn Diệu Linh
	7
	7

	24
	Trần Thảo Ly
	6,5
	6

	25
	Phạm Phương Mai
	6
	7

	26
	Nguyễn Thị Nguyên
	5,5
	6

	27
	Vũ Thị Hồng Nhung
	6
	6

	28
	Ngô Đức Phong
	6,5
	6

	29
	Bùi Thu Phương
	7
	6,5

	30
	Dương Thanh Thảo
	6
	7

	31
	Vũ Văn Thắng
	3
	5

	32
	Trần Văn Thắng
	5
	5

	33
	Lê Thị Thủy
	7
	7

	34
	Trần Hải Thu
	3,5
	4

	35
	Phù  Quỳnh Thu
	6
	6

	36
	Ngô Thị Thu Trang
	7
	6

	37
	Nguyễn Phương Trang
	5
	7

	38
	Nguyễn Thị Trang
	5,5
	5

	39
	Nguyễn Kiều Trinh
	6
	7



BẢNG ĐIỂM LỚP THỰC NGHIỆM 11D4

	STT
	Họ Và tên
	Điểm KT trước tác   động
	Điểm KT sau tác động

	1
	Cao Lan  Anh
	6
	7

	2
	Nguyễn Hoàng Anh
	6
	7

	3
	Nguyễn Phương Anh
	6
	6

	4
	Nguyễn Diệu Anh
	5
	6

	5
	Nguyễn Thị Mai Anh
	6
	7

	6
	Đặng Thanh Diệp
	6
	7

	7
	Nguyễn  Đình Dương
	7
	7

	8
	Nguyễn Thùy Dương
	6
	7

	9
	Nguyễn Tiến Đạt
	7
	8

	10
	Vương Thành Đạt
	7
	6

	11
	Trần Lê Quý Đô
	6
	7

	12
	Đoàn Thu Hà 
	5
	6

	13
	Trần Thanh Hà
	7
	7

	14
	Đỗ Nguyệt Hằng
	6
	6

	15
	Nguyễn Thị Hằng
	5
	7

	16
	Trần Minh Hiếu
	7
	7

	17
	Đinh Thị Hòa
	6
	8

	18
	Lê Thị  Hoài
	6
	6

	19
	Nguyễn Đức Huy
	5
	7

	20
	Trần Khánh Huyền
	6
	7

	21
	Hoàng Quang Linh
	7
	7,5

	22
	Nguyễn Diệu Linh
	8
	8

	23
	Nguyễn T Ngọc Linh
	6
	6

	24
	Trịnh Phú Linh
	6
	6

	25
	Nguyễn Thị Lụa
	7
	8

	26
	Nguyễn Trần Thảo My
	5
	6

	27
	Vũ Thúy Nga
	6
	7

	   28
	Hoàng Thị Ngân
	6
	7

	29
	Nguyễn Thị Bích ngọc
	7
	7

	30
	Trần Thị Bích Ngọc
	5
	6

	31
	Nguyễn T. Hoài Nhung
	4
	6

	32
	Trần Kim Phượng
	5
	6

	33
	Hoàng Văn Sơn
	7
	7

	34
	Nguyễn Thị Tâm
	5
	6

	35
	Lê Thị Thanh Thảo
	6
	6

	36
	Phạm Tràng Thịnh
	7
	7



Hà Nội, tháng 5 năm 2018
Người thực hiện



                                                                                 Đào Thị Mai Thanh   
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)TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
Đơn vị………………
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	
BIÊN BẢN CHẤM VÀ XÉT DUYỆT 
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Tác giả :	
Đơn vị :	
Tên SKKN :			
Môn (hoặc Lĩnh vực):	

	TT
	Nội dung
	Điểm 
	Nhận xét

	I
	Điểm hình thức (2 điểm)
	
	

	I.1
	Trình bày đúng quy định (Văn bản SKKN được in (font unicode, cỡ chữ 14, dãn dòng 1.2, đóng quyển (đóng bìa, dán gáy,...) (1 điểm).
	
	

	I.2
	Kết cấu hợp lý: Gồm 3 phần chính (đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, kết luận và khuyến nghị) (1 điểm).
	
	

	II
	Điểm nội dung (18 điểm)
	
	

	II.1
	Đặt vấn đề (2 điểm)
      Nêu lý do chọn vấn đề mang tính cấp thiết (1 điểm); 
      Nói rõ thời gian, đối tượng, phạm vi nghiên cứu và ứng dụng (0,5 điểm);
      Có số liệu khảo sát trước khi thực hiện giải pháp (0,5 điểm).
	
	

	II.2
	Giải quyết vấn đề (14 điểm)
Nêu tên SKKN, tên các giải pháp phù hợp với nội hàm (2 điểm).
Nói rõ tác dụng của từng giải pháp ( 2 điểm).
Cách làm của mỗi giải pháp thể hiện tính mới, tính sáng tạo và hiệu quả (4,5 điểm).
Nội dung phù hợp với thực tiễn của mỗi đơn vị và đối tượng nghiên cứu, áp dụng (1 điểm).
Đảm bảo tính khoa học, chính xác (2 điểm).
Có thể áp dụng được ở nhiều  đơn vị (0,5 điểm).
    Có nội dung khảo sát tính hiệu quả (1điểm); có bảng so sánh kết quả trước và sau khi ứng dụng giải pháp mới (1điểm). 

	
	

	II.3
	Kết luận và khuyến nghị (2 điểm)
     Khẳng định được hiệu quả mà SKKN mang lại (1 điểm).
    Khuyến nghị và đề xuất với các cấp quản lý về các vấn đề có liên quan đến áp dụng và phổ biến SKKN (1 điểm).
	
	

	
	TỔNG ĐIỂM
	
	



Đánh giá của Ban chấm (Ghi tóm tắt những đánh giá chính):
	
	
	
	
	
		
	
Xếp loại :...............

(Xếp loại A: Từ 17 đến 20 điểm
 Xếp loại B : Từ 14 đến <17 điểm
 Xếp loại C : Từ 10 đến <14 điểm
 Không xếp loại:  < 10 điểm)                                         
                                                                                          Ngày        tháng          năm 201..
 Người chấm 1                     Người chấm 2                              Trưởng Ban chấm      
(Ký, ghi rõ họ tên)             (Ký, ghi rõ họ tên)               

Lớp TN 11B9	Trước TĐ	Sau TĐ	5.96	7.09	Lớp ĐC 11B1	Trước TĐ	Sau TĐ	5.71	6.08	
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